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No Number of 
tables Tables Frequency Receiving day

1 12B/TC-HQ Exports 15 daily 5 days after the end of 
reference reriod

2 13B/TC-HQ Imports 15 daily 5 days after the end of 
reference reriod

3 14B/TC-HQ Exports Montly 15 days after the end 
of reference reriod

4 15B/TC-HQ Imports Montly 15 days after the end 
of reference reriod

5 16B/TC-HQ Export by FDI 
enterprises

Montly 15 days after the end 
of reference reriod

6 17B/TC-HQ Import by FDI 
enterprises

Montly 15 days after the end 
of reference reriod

7 18B/TC-HQ Exports/import value 
by province

Montly 15 days after the end 
of reference reriod

8 19B/TC-HQ Exports of some 
partner coutry by major 
commodity

Montly 15 days after the end 
of reference reriod

9 20B/TC-HQ Imports of some partner 
coutry by major 
commodity

Montly 15 days after the end 
of reference reriod

10 21B/TC-HQ Export (FoxPro file) 6 
monthly/annu

aly

60 or 90 days after the 
end of reference reriod

11 22B/TC-HQ Import (FoxPro file) 6 tháng, năm 60 or 90 days after the 
end of reference reriod

12 23B/TC-HQ Import/export tax by 
provinces

Annually 120 days after the end 
of the reference year

List of tables for the GDC by Statistical Regime
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(Tổng cục Hải quan)

 

 

Lượng Trị giá 
(USD) Lượng Trị giá 

(USD)
A B 1 2 3 4

Tổng trị giá USD x x
Trong đó:  DN có vốn ĐT trực tiếp nước ngoài " x x
    

Nhóm/Mặt hàng chủ yếu (*)
1. Hàng thủy sản USD x x
2. Hàng rau quả " x x
3. Hạt điều Tấn
4. Cà phê "
5. Chè "
6. Hạt tiêu "
7. Gạo "
8. Sắn và các sản phẩm từ sắn "
9. Bánh, kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc USD x x
10. Than đá Tấn
11. Dầu thô "
12. Xăng dầu các loại "
13. Quặng và khoáng sản khác "
14. Hóa chất USD x x
15. Các sản phẩm hóa chất USD x x
16. Chất dẻo nguyên liệu Tấn
17. Sản phẩm từ chất dẻo USD x x
18. Cao su Tấn
19. Sản phẩm từ cao su USD x x
20. Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù " x x
21. Sản phẩm mây, tre, cói và thảm " x x
22. Gỗ và sản phẩm từ gỗ " x x
23. Giấy và các sản phẩm từ giấy " x x
24. Hàng dệt, may " x x
25.Giày dép các loại " x x
26. Sản phẩm gốm, sứ " x x

Kỳ báo cáo Cộng dồn đến hết kỳ báo 
cáoĐơn vị tính 

 

Đơn vị báo cáo: Bộ Tài chính (Tổng 
cục Hải quan)
Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống 
kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công 
Thương, Ngân hàng Nhà nước

Biểu số 12B/TC-HQ
Ban hành theo Quyết định số… QĐ-TTg 
ngày... của Thủ tướng Chính phủ
Ngày nhận báo cáo: ngày 5 sau kỳ báo cáo

XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ
Kỳ… tháng …năm…

Từ ngày..đến.. ngày...tháng...năm...
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Lượng Trị giá 
(USD) Lượng Trị giá 

(USD)
A B 1 2 3 4

Kỳ báo cáo Cộng dồn đến hết kỳ báo 
cáoĐơn vị tính 

27. Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh " x x
28. Đá qúy, kim loại qúy và sản phẩm " x x
29. Sắt thép Tấn
30. Các sản phẩm bằng sắt thép USD x x
31. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện " x x
32. Máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng "
33. Dây điện và dây cáp điện " x x
34. Phương tiện vận tải và phụ tùng " x x

 -  Tàu thuyền các loại Chiếc
 -  Phụ tùng ô tô USD x x

35. Hàng hoá khác USD x x

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

 Thủ trưởng đơn vị
 (Ký, đóng dấu, họ tên)

Ngày     tháng     năm

Ghi chú: (*)  Danh mục mặt hàng chủ yếu được sửa đổi và cập nhật theo hướng dẫn của Tổng cục Thống k ê căn cứ vào tình hình thực tế
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Lượng Trị giá 
(USD) Lượng Trị giá 

(USD)
A B 1 2 3 4

Tổng trị giá USD x x
Trong đó:  DN có vốn ĐT trực tiếp nước ngoài x x

Nhóm/Mặt hàng chủ yếu (*)
1.  Hàng thủy sản USD x x
2.  Sữa và sản phẩm từ sữa " x x
3.  Hàng rau qủa " x x
4.  Lúa mỳ Tấn
5.  Dầu mỡ động thực vật USD x x
6.  Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc "
7.  Thức ăn gia súc và nguyên liệu " x x
8.  Nguyên phụ liệu thuốc lá " x x
9.  Clanhke Tấn
10.  Xăng dầu các loại "
     -   Xăng "
     -   Diesel "
     -   Mazut "
     -   Nhiên liệu bay "
     -   Dầu hỏa "
11.  Khí đốt hóa lỏng "
12.  Sản phẩm từ dầu mỏ khác USD x x
13. Hóa chất " x x
14. Sản phẩm hóa chất " x x
15. Nguyên phụ liệu dược phẩm " x x
16. Dược phẩm " x x
17. Phân bón các loại Tấn

- Phân Ure "
- Phân NPK "

 Đơn vị 
tính

Cộng dồn đến hết kỳ báo 
cáoKỳ báo cáo

Đơn vị báo cáo: Bộ Tài chính (Tổng cục 
Hải quan)
Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống 
kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công 
Thương, Ngân hàng Nhà nước

Biểu số 13B/TC-HQ
Ban hành theo Quyết định số… QĐ-TTg 
ngày... của Thủ tướng Chính phủ
Ngày nhận báo cáo: ngày 5 sau kỳ báo 
cáo

NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ
Kỳ… tháng …năm…

Từ ngày..đến.. ngày...tháng...năm...
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Lượng Trị giá 
(USD) Lượng Trị giá 

(USD)
A B 1 2 3 4

 Đơn vị 
tính

Cộng dồn đến hết kỳ báo 
cáoKỳ báo cáo

- Phân DAP "
- Phân SA "
- Phân Kali "

18. Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD x x
19. Chất dẻo nguyên liệu Tấn
20. Sản phẩm từ chất dẻo USD x x
21. Cao su Tấn
22. Sản phẩm từ cao su USD x x
23. Gỗ và sản phẩm gỗ " x x
24. Giấy các loại Tấn
25. Sản phẩm từ giấy USD x x
26. Bông các loại Tấn
27. Xơ, sợi dệt các loại "
28. Vải các loại USD x x
29. Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày " x x
30. Đá quí, kim loại quí và sản phẩm " x x
31. Sắt thép Tấn

     -   Phôi thép "
32. Sản phẩm từ sắt thép USD x x
33. Kim loại thường khác Tấn   
       -   Đồng "
34. Sản phẩm từ kim loại thường khác USD x x
35. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện " x x
36. Máy móc thiết bị, DCPT khác " x x
37.  Dây điện và dây cáp điện " x x
38. Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc
     -  Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống "
     -  Ô tô trên 9 chỗ ngồi "
     -  Ô tô vận tải "
39. Linh kiện, phụ tùng ô tô USD x x
     -  Linh kiện ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống " x x
40. Xe máy nguyên chiếc Chiếc   
41.  Linh kiện và phụ tùng xe máy USD x x
42.  Phương tiện vận tải khác và phụ tùng " x x
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Lượng Trị giá 
(USD) Lượng Trị giá 

(USD)
A B 1 2 3 4

 Đơn vị 
tính

Cộng dồn đến hết kỳ báo 
cáoKỳ báo cáo

43. Hàng hóa khác " x x

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngày     tháng     năm
Ghi chú: (*)  Danh mục mặt hàng chủ yếu được sửa đổi và cập nhật theo hướng dẫn của Tổng cục Thống k ê căn cứ vào tình hình thực tế

 (Ký, đóng dấu, họ tên)
 Thủ trưởng đơn vị
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Lượng Trị giá 
(USD) Lượng Trị giá (USD)

A B 1 2 3 4

Tổng trị giá USD x x
Trong đó:  DN có vốn ĐT trực tiếp nước ngoài

" x x
    

Nhóm/Mặt hàng chủ yếu (*)
1. Hàng thủy sản USD x x
2. Hàng rau quả " x x
3. Hạt điều Tấn
4. Cà phê "
5. Chè "

6. Hạt tiêu "
7. Gạo "
8. Sắn và các sản phẩm từ sắn "
9. Bánh, kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc USD x x
10. Than đá Tấn
11. Dầu thô "
12. Xăng dầu các loại "
13. Quặng và khoáng sản khác "
14. Hóa chất USD x x
15. Các sản phẩm hóa chất USD x x
16. Chất dẻo nguyên liệu Tấn
17. Sản phẩm từ chất dẻo USD x x
18. Cao su Tấn
19. Sản phẩm từ cao su USD x x
20. Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù " x x
21. Sản phẩm mây, tre, cói và thảm " x x
22. Gỗ và sản phẩm từ gỗ " x x
23. Giấy và các sản phẩm từ giấy " x x
24. Hàng dệt, may " x x
25.Giày dép các loại " x x
26. Sản phẩm gốm, sứ " x x

Đơn vị tính
Kỳ báo cáo Cộng dồn đến hết kỳ báo cáo

 

Đơn vị báo cáo: Bộ Tài chính (Tổng cục 
Hải quan)
Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống 
kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công 
Thương, Ngân hàng Nhà nước

Biểu số 14B/TC-HQ
Ban hành theo Quyết định số… QĐ-TTg 
ngày... của Thủ tướng Chính phủ
Ngày nhận báo cáo: ngày 15 sau tháng 
báo cáo

XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ
Tháng …năm…
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Lượng Trị giá 
(USD) Lượng Trị giá (USD)

Đơn vị tính
Kỳ báo cáo Cộng dồn đến hết kỳ báo cáo

 

27. Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh " x x
28. Đá qúy, kim loại qúy và sản phẩm " x x

29. Sắt thép Tấn
30. Các sản phẩm bằng sắt thép USD x x
31. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện " x x
32. Máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng "
33. Dây điện và dây cáp điện " x x
34. Phương tiện vận tải và phụ tùng " x x

 -  Tàu, thuyền các loại Chiếc
 -  Phụ tùng ô tô USD x x

35. Hàng hoá khác USD x x

Người lập biểu
(Ký, họ tên)  (Ký, đóng dấu, họ tên)

Ngày     tháng     năm
 Thủ trưởng đơn vị

Ghi chú: (*)  Danh mục mặt hàng chủ yếu được sửa đổi và cập nhật theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê căn cứ vào tình hình 
thực tế
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Lượng Trị giá 
(USD)

Lượng Trị giá 
(USD)

A B 1 2 3 4

Tổng trị giá USD x x
Trong đó:  DN có vốn ĐT trực tiếp nước ngoài

x x
Nhóm/Mặt hàng chủ yếu (*)

1.  Hàng thủy sản USD x x
2.  Sữa và sản phẩm từ sữa " x x

3.  Hàng rau qủa " x x
4.  Lúa mỳ Tấn
5.  Dầu mỡ động thực vật USD x x
6.  Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc "
7.  Thức ăn gia súc và nguyên liệu " x x
8.  Nguyên phụ liệu thuốc lá " x x
9.  Clanhke Tấn
10.  Xăng dầu các loại "
     -   Xăng "
     -   Diesel "
     -   Mazut "
     -   Nhiên liệu bay "
     -   Dầu hỏa "
11.  Khí đốt hóa lỏng "
12.  Sản phẩm từ dầu mỏ khác USD x x
13. Hóa chất " x x
14. Sản phẩm hóa chất " x x
15. Nguyên phụ liệu dược phẩm " x x
16. Dược phẩm " x x
17. Phân bón các loại Tấn

- Phân Ure "
- Phân NPK "
- Phân DAP "
- Phân SA "

Mặt hàng chủ yếu Đơn vị tính
Tháng báo cáo Cộng dồn đến hết tháng

báo cáo

Đơn vị báo cáo: Bộ Tài chính (Tổng cục 
Hải quan)
Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống 
kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công 
Thương, Ngân hàng Nhà nước

Biểu số 15B/TC-HQ
Ban hành theo Quyết định số… QĐ-TTg 
ngày... của Thủ tướng Chính phủ
Ngày nhận báo cáo: ngày 15 sau tháng 
báo cáo

NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ
Tháng …năm…
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Lượng Trị giá 
(USD)

Lượng Trị giá 
(USD)

A B 1 2 3 4

Mặt hàng chủ yếu Đơn vị tính
Tháng báo cáo Cộng dồn đến hết tháng

báo cáo

- Phân Kali "
18. Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD x x
19. Chất dẻo nguyên liệu Tấn
20. Sản phẩm từ chất dẻo USD x x
21. Cao su Tấn
22. Sản phẩm từ cao su USD x x
23. Gỗ và sản phẩm gỗ " x x
24. Giấy các loại Tấn
25. Sản phẩm từ giấy USD x x
26. Bông các loại Tấn
27. Xơ, sợi dệt các loại "
28. Vải các loại USD x x
29. Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày " x x
30. Đá quí, kim loại quí và sản phẩm " x x
31. Sắt thép Tấn

     -   Phôi thép "
32. Sản phẩm từ sắt thép USD x x
33. Kim loại thường khác Tấn   
       -   Đồng "
34. Sản phẩm từ kim loại thường khác USD x x
35. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện " x x
36. Máy móc thiết bị, DCPT khác " x x
37.  Dây điện và dây cáp điện " x x

38. Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc
     -  Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống "
     -  Ô tô trên 9 chỗ ngồi "
     -  Ô tô vận tải "
39. Linh kiện, phụ tùng ô tô USD x x
     -  Linh kiện ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống " x x
40. Xe máy nguyên chiếc Chiếc   
41.  Linh kiện và phụ tùng xe máy USD x x
42.  Phương tiện vận tải khác và phụ tùng " x x
43. Hàng hóa khác " x x

Ghi chú: (*)  Danh mục mặt hàng chủ yếu được sửa đổi và cập nhật theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê căn cứ vào tình hình 
thực tế
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Lượng Trị giá 
(USD)

Lượng Trị giá 
(USD)

A B 1 2 3 4

Mặt hàng chủ yếu Đơn vị tính
Tháng báo cáo Cộng dồn đến hết tháng

báo cáo

Người lập biểu

(Ký, họ tên)  (Ký, đóng dấu, họ tên)

Ngày     tháng     năm

 Thủ trưởng đơn vị
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Lượng Trị giá 
(USD) Lượng Trị giá (USD)

A B 1 2 3 4

Tổng trị giá USD x x

Nhóm/Mặt hàng chủ yếu 
(Dựa trên danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu 

của biểu số 14B/TC-HQ

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

 Đơn vị tính
Tháng báo cáo

Thủ trưởng đơn vị
 (Ký, đóng dấu, họ tên)

Cộng dồn đến hết tháng báo 
cáo

 

 

Đơn vị báo cáo: Bộ Tài chính 
(Tổng cục Hải quan)
Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục 
Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà 
nước

Biểu số 16B/TC-HQ
Ban hành theo Quyết định số… QĐ-
TTg ngày... của Thủ tướng Chính 
phủ
Ngày nhận báo cáo: ngày 15 sau 
tháng báo cáo

XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA CÁC 
DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC 

TIẾP NƯỚC NGOÀI
Tháng …năm…
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Lượng Trị giá 
(USD) Lượng Trị giá 

(USD)
A B 1 2 3 4

Tổng trị giá USD x x
Nhóm/Mặt hàng chủ yếu (*)

(Dựa trên danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu 
của biểu số 15B/TC-HQ

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Cộng dồn đến hết tháng 
báo cáo Đơn vị tính

Tháng báo cáo

 (Ký, đóng dấu, họ tên)

 

Ngày     tháng     năm
 Thủ trưởng đơn vị

Đơn vị báo cáo: Bộ Tài chính (Tổng 
cục Hải quan)
Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục 
Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ
Công Thương, Ngân hàng Nhà nước

Biểu số 17B/TC-HQ
Ban hành theo Quyết định số… 
QĐ-TTg ngày... của Thủ tướng 
Chính phủ
Ngày nhận báo cáo: ngày 15 sau 
tháng báo cáo

NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ CỦA CÁC 
DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ 

TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
Tháng …năm…
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Tháng báo cáo Cộng dồn đến hết 

tháng báo cáo
Tháng báo 

cáo
Cộng dồn đến hết 

tháng báo cáo

A 1 2 3 4
Tổng trị giá

(Ghi tên tất cả các tỉnh, thành phố)

Ngày     tháng     năm

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Đơn vị tính: USD
Xuất khẩu Nhập khẩu

Đơn vị báo cáo: Bộ Tài chính 
(Tổng cục Hải quan)
Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục 
Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà 
nước.

Biểu số 18B/TC-HQ
Ban hành theo Quyết định số..QĐ-
TTg  ngày... của Thủ tướng Chính 
phủ
Ngày nhận báo cáo: ngày 15 sau 
tháng báo cáo

TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Tháng    năm
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Lượng Trị giá (USD) Lượng Trị giá (USD)

A B 1 2 3 4
 

(Báo cáo tháng cho 50 nước gồm trị giá phân 
theo một số nhóm/mặt hàng chủ yếu biểu 

14B/TC-HQ

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Ngày     tháng     năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)

Đơn vị tínhNước/mặt hàng chủ yếu

Cộng dồn đến hết tháng báo 
cáoTháng báo cáo

Biểu số 19B/TC-HQ
Ban hành theo Quyết định số..QĐ-
TTg    ngày... của Thủ tướng Chính 
phủ
Ngày nhận báo cáo: ngày 15 sau 
tháng báo cáo

XUẤT KHẨU CHO MỘT SỐ NƯỚC
 CHIA THEO MẶT HÀNG CHỦ YẾU

Tháng    năm

Đơn vị báo cáo: Bộ Tài chính (Tổng 
cục Hải quan)
Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống
kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công 
Thương, Ngân hàng Nhà nước.
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Lượng Trị giá (USD) Lượng Trị giá (USD)

A B 1 2 3 4
 

(Báo cáo tháng cho 50 nước gồm trị 
giá phân theo một số nhóm/mặt hàng 

chủ yếu biểu 15B/TC-HQ

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Ngày     tháng     năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)

Nước/mặt hàng chủ yếu Đơn vị tính
Tháng báo cáo Cộng dồn đến hết tháng báo 

cáo

Biểu số 20B/TC-HQ
Ban hành theo Quyết định số..QĐ-
TTg ngày... của Thủ tướng Chính
phủ
Ngày nhận báo cáo: ngày 15 sau
tháng báo cáo

NHẬP KHẨU TỪ MỘT SỐ NƯỚC
CHIA THEO MẶT HÀNG CHỦ YẾU

Tháng    năm

Đơn vị báo cáo: Bộ Tài chính 
(Tổng cục Hải quan)
Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục 
Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Công Thương, Ngân 
hàng Nhà nước.
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Lượng Trị giá (USD)

A B C 1 2

  

Kỳ báo cáo (6 tháng, năm)
Mã số hàng hóa (HS 6 số) Đơn vị tính Nước nhập khẩu

Biểu số 21B/TC-HQ
Ban hành theo Quyết định số..QĐ-
TTg ngày... của Thủ tướng Chính phủ
Ngày nhận báo cáo: 60 ngày sau kỳ 
báo cáo 6 tháng; 90 ngày sau  năm 
báo cáo

XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ
(Báo cáo 6 tháng, năm bằng file dữ 

liệu)

Đơn vị báo cáo: Bộ Tài chính (Tổng 
cục Hải quan)
Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống 
kê
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Lượng Trị giá (USD)

A B C 1 2

  

Kỳ báo cáo (6 tháng, năm)
Mã số hàng hóa (HS 6 số) Đơn vị tính Nước nhập khẩu

Đơn vị báo cáo: Bộ Tài chính 
(Tổng cục Hải quan)
Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục
Thống kê

Biểu số 22B/TC-HQ
Ban hành theo Quyết định số..QĐ-TTg 
ngày... của Thủ tướng Chính phủ
Ngày nhận báo cáo: 60 ngày sau kỳ báo 
cáo 6 tháng; 90 ngày sau  năm báo cáo

NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ
(Báo cáo 6 tháng, năm bằng file dữ 

liệu)
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Đơn vị tính: đồng

Thuế xuất khẩu Thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ 
đặc biệt hàng nhập khẩu

A 1 2

C¶ n-íc
Chia theo tØnh/thµnh phè
(Ghi theo danh mục hành chính)

Ngày     tháng     năm
Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Biểu số 23B/TC-HQ
Ban hành theo Quyết định số..QĐ-
TTg ngày... của Thủ tướng Chính phủ
Ngày nhận báo cáo: 30/4 năm sau

 THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ THUẾ 
TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT  HÀNG NHẬP 
KHẨU CỦA CÁC CƠ SỞ KINH TẾ 

THEO ĐỊA BÀN
(Năm)

Đơn vị báo cáo: Bộ Tài chính 
(Tổng cục Hải quan)
Đơn vị nhận báo cáo: Tổng 
cục Thống kê.
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